
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày        tháng 8 năm 2026
 

QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố Danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động 

tư pháp người chưa thành niên (đợt 2) tại tỉnh Lâm Đồng

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật Tư pháp người chưa thành niên ngày 30 tháng 11 năm 2024;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 193/TTr-STP 
ngày 20 tháng 7 năm 2026.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh sách người làm công tác xã hội trong hoạt động tư 
pháp người chưa thành niên (đợt 2) tại tỉnh Lâm Đồng (danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tư 
pháp, Y tế; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, 
đặc khu; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các cá nhân có tên tại 
Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Các Bộ: Tư pháp, Y tế;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- UBND các xã, phường, đặc khu;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, NC(Hữu).

Nguyễn Minh



DANH SÁCH
Người làm công tác xã hội trong hoạt động tư pháp người chưa thành niên (đợt 2) tại tỉnh Lâm Đồng

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày        tháng 8 năm 2026 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT Họ và tên Giới 
tính

Ngày, 
tháng, năm 

sinh

Chức vụ, chức danh và cơ quan, 
đơn vị công tác

Trình độ 
chuyên môn

Số điện thoại 
liên hệ

01 Lê Quang Tuấn Nam 09/9/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Quảng Lập Cử nhân Luật 0383.874.444

02 Nguyễn Bảo Luân Nam 15/4/1996
Phó Chủ tịch UBMTTQVN, đồng 
thời là Bí thư Đoàn TNCSHCM 

xã Quảng Lập
Cử nhân Luật 0915.986.960

03 Nguyễn Thị Vi Nữ 10/10/1986 Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Ka Đô

Cử nhân Công tác 
xã hội và Phát 

triển cộng đồng
0989.075.198

04 Huỳnh Nguyễn Thanh Thúy Nữ 30/4/1993 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã D’Ran Cử nhân Luật 0982.917.271

05 Ya Tứ Nam 05/3/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã D’Ran Cử nhân Luật 0915.850.728

06 Nguyễn Thị Hà Nữ 11/5/1985 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Đức Trọng Cử nhân Luật 0367.906.188
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07 Đặng Thị Hằng Nữ 02/4/1984 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Đức Trọng Cử nhân Luật 0918.266.360

08 Cil Pam Ha Quynh Nam 30/10/1975 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Tân Hội Trung cấp cảnh sát 0353.877.075

09 Nguyễn Minh Hiệp Nam 02/3/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Tà Hine Cử nhân Toán 0388.767.582

10 Lê Đình Doãn Nam 01/12/1977 Phó Trưởng Phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND xã Tà Năng Cử nhân Ngữ văn 0978.800.224

11 Thái Thị Vân Nữ 10/02/1978 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Phú Sơn Lâm Hà Đại học Dược 0911.662.221

12 Đào Thị Thu Thảo Nữ 09/01/1993 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nam Ban Lâm Hà

Cử nhân
Công tác xã hội 0398.227.891

13 Nguyễn Văn Lực Nam 21/10/1986 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 
UBND xã Tân Hà Lâm Hà Cử nhân Luật 0973.535.793

14 K’Thoen Nữ 20/10/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND và 
UBND xã Đam Rông 1 Cử nhân Luật 0384.420.631

15 Lưu Lệ Quỳnh Nữ 02/02/1988 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Đam Rông 2 Cử nhân Luật 0976.845.650

16 Trần Thị Thanh Trúc Nữ 07/8/1987 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Đam Rông 2 Cử nhân Kế toán 0975.608.696
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17 Phan Anh Mỹ Nam 16/3/1978 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Đam Rông 4 Cử nhân Luật 0975.609.378

18 Ka Dos Nữ 03/8/1986 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Di Linh Cử nhân Luật 0979.823.725

19 Lê Văn Trạch Nam 24/12/1979 Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội, 
UBND xã Di Linh

Thạc sĩ Khoa học 
Giáo dục; Cử nhân 

Ngữ văn
0988.071.799

20 Nguyễn Vũ Nguyên Thương Nữ 05/01/1986 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Gia Hiệp

Cử nhân
Việt nam học

0933.904.967

21 Đặng Thị Kim Tường Nữ 20/07/1982 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Gia Hiệp

Cử nhân
Luật kinh tế

0942.808.009

22 Hoàng Xuân Duy Nam 09/02/1999 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Bảo Lâm 3 Cử nhân Luật 0344.187.465

23 Phạm Văn Đà Nam 20/7/1987 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Bảo Lâm 3 Cử nhân Luật 0979.184.484

24 Ngô Văn Thắng Nam 05/7/1987 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Bảo Lâm 4 Cử nhân Luật 0969.389.194

25 Lâm Thị Vui Nữ 09/4/1991 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Bảo Lâm 4

Cử nhân
Sư phạm Sử 0976.152.417

26 Xích Hoàng Tuân Nam 17/11/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Phan Sơn

Cử nhân
Quản lý nhà nước 0979.756.003
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27 Đá Mai Tuế Nam 06/8/1988 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Phan Sơn

Kỹ sư 
Tài nguyên rừng 0389.012.786

28 Nguyễn Thị Kim Luận Nữ 27/12/1983 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Lương Sơn

Cử nhân
Xã hội học 0918.281.715

29 Thông Thanh Ái Liễu Nữ 24/01/1992 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Hàm Thuận Bắc

Cử nhân
Văn hóa 0942.741.050

30 Ngô Thị Lựu Nữ 11/8/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hàm Liêm

Cử nhân
Xã hội học 0349.858.489

31 Bùi Xuân Hoàng Nam 02/02/1978 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Tuy Phong Cử nhân Luật 0978.646.437

32 Thường Trinh Nữ Nữ 30/8/1986 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Tuy Phong Cử nhân Luật 0368.757.958

33 Trương Thị Ngọc Huyền Nữ 02/02/1986 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã hội 
UBND xã Hòa Thắng Cử nhân Luật 0916.443.815

34 Nguyễn Thanh Lâm Nam 24/02/1982 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Hòa Thắng

Cử nhân
Môi trường 0944.240.282

35 Nguyễn Thành Lộc Nam 06/11/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Hòa Thắng Cử nhân Luật 0819.691.633

36 Lê Hoàng Thương Nam 15/9/1983 Phó Chánh Văn phòng HĐND
và UBND xã Tân Thành Cử nhân Luật 0979.891.656
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37 Nguyễn Thị Quỳnh Thi Nữ 20/12/1982 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Tân Thành Cử nhân Luật 0383.592.011

38 Trần Thị Quyến Nữ 22/4/1985 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Tân Thành Cử nhân Luật 0382.043.588

39 Trần Cảnh Thành Đạt Nam 15/12/1993 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Sơn Mỹ Dược sỹ 0937.571.077

40 Trần Nguyễn Nam Tiến 
Hùng Nam 30/10/1980 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 

hội, UBND xã Tân Hải Cử nhân Luật 0911.512.001

41 Bạch Trọng Thái Nam 17/3/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Tân Hải Cử nhân Luật 0977.643.643

42 Võ Thị Ngọc Duyên Nữ 06/12/1989 Nhân viên Trạm y tế, 
UBND xã Tân Hải Trung cấp Y Sĩ 0976.688.547

43 Lê Thị Thanh Nữ 05/5/1984 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Đức Linh Cử nhân Luật 0775.124.487

44 Hồ Thị Thủy Ngân Nữ 25/9/1995 Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Đức 
Linh

Cử nhân 
Giáo dục chính trị 0983.887.500

45 Nguyễn Thị Ánh Hồng Nữ 14/11/1983 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Đức Linh Cử nhân Luật 0842.646.464

46 Nguyễn Đức Quang Nam 01/01/1985 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Đức Linh Cử nhân Luật 0968.403.539
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47 Bùi Thị Hồng Liên Nữ 04/12/1987 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Hoài Đức

Cử nhân
Quản lý văn hóa 0983.602.374

48 Nguyễn Quang Thiều Nam 01/9/1982 Chuyên viên Phòng Văn hoá - Xã 
hội, UBND xã Quảng Phú

Thạc sĩ 
Hành chính công 0867.483.879

49 Dương Thị Hương Nữ 20/9/1983 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Nam Thành Cử nhân Luật 0385.077.370

50 Đỗ Văn Anh Tài Nam 08/01/1979 Chuyên viên Phòng Kinh tế,
UBND xã Nam Thành Cử nhân Luật 0917.565.497

51 Bùi Thị Yến Nữ 26/7/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nam Thành Cử nhân Luật 0342.324.147

52 Lê Thị Thu Sang Nữ 02/4/1990 Chủ tịch Hội LHPN xã Nam Thành Cử nhân Luật 0842.323.278

53 Võ Thị Cát Tiên Nữ 07/11/1994 Bí thư Đoàn TNCSHCM
xã Nam Thành Cử nhân Luật 0948.717.636

54 Hoàng Thị Kinh Nữ 05/10/1985 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đồng Kho

Cử nhân 
Kinh tế NN 0352.689.319

55 Võ Văn Thiều Nam 04/02/1991 Bí thư Đoàn TNCSHCM 
xã Đồng Kho

Cử nhân Luật - 
Kinh tế 0837.355.155

56 Nguyễn Bá Ngọc Nam 03/5/1987 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Đắk Wil Cử nhân Luật 0987.773.866
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57 Phan Thị Út Nữ 13/7/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đắk Wil

Cử nhân
Quản lý văn hóa 0979.627.684

58 Nguyễn Thị Vân Nữ 22/12/1985 Chuyên viên Trung tâm phục vụ hành 
chính công, UBND xã Đắk Wil

Cử nhân
Công tác xã hội 0825.671.040

59 Hà Thị Mai Nữ 12/4/1993
Phó Chủ tịch UBMTTQVN,

đồng thời là Bí thư Đoàn TNCSHCM 
xã Đắk Wil

Cử nhân
Giáo dục chính trị 0963.627.172

60 Nguyễn Thị Hòa Nữ 03/01/1984
Phó Chủ tịch UBMTTQVN, 

đồng thời là Chủ tịch Hội LHPN
xã Đắk Wil

Cử nhân Kế toán 0977.193.739

61 Phạm Ngọc Nguyễn Thị 
Minh Kha Nữ 25/8/1978 Chuyên viên Văn phòng HĐND

và UBND xã Đắk Sắk Cử nhân Luật 0846.001.212

62 Lỳ Bá Lỳ Nam 27/02/1993 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Đắk Sắk Cử nhân Luật 0962.918.082

63 Nông Thị Tuyết Nữ 06/10/1989 Cán bộ bán chuyên Văn phòng 
HĐND và UBND xã Đắk Sắk Cử nhân Luật 0979.215.698

64 Nguyễn Hữu Phước Nam 11/7/1995 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Nâm Nung Cử nhân Luật 0917.991.786

65 Lữ Thị Hồng Nhung Nữ 12/3/1995 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nâm Nung Cử nhân Luật 0332.881.315
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66 Phạm Thị Ánh Tuyết Nữ 05/02/1998 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nâm Nung Cử nhân Luật 0969.687.155

67 H' Xẹo Nữ 13/7/1998 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Tà Đùng

Cao đẳng
Quản lý văn hóa 0379.875.345

68
H' Hoen Srê Ú

Nữ 04/8/1996 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Tà Đùng Cử nhân luật 0365.904.896

69 Nguyễn Đình Thành Nam 10/10/2000 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Tà Đùng Cử nhân luật 0867.680.443

70 Nguyễn Thu Thúy Nữ 17/12/1983 Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội, 
UBND xã Quảng Tân

Cử nhân 
Giáo dục mầm non 0985.758.468

71 Nguyễn Tiến Tới Nam 20/01/1993
Phó Chủ tịch thường trực 

UBMTTQVN, đồng thời là Bí thư 
Đoàn TNCSHCM xã Quảng Tân

Cử nhân Triết học 0974.443.242

72 Nguyễn Thị Hoài Nữ 26/5/1984 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Nhân Cơ

ThS Luật, Cử nhân 
Tâm lý học 0977.025.379

73 Trần Thanh Thúy Nữ 28/7/1983 Chuyên viên phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Hàm Thắng Cử nhân Luật 0988.240.041

74 Lưu Văn Tú Nam 08/10/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND và 
UBND phường Đông Gia Nghĩa Cử nhân Luật 0911.332.012
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75 Lê Ngọc Ngọ Nam 11/02/1990 Chuyên viên Văn phòng HĐND và 
UBND phường Đông Gia Nghĩa Cử nhân Luật 0362.929.779

76 Nông Tuyết Nhi Nữ 09/5/1980 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Đông Gia Nghĩa

Cử nhân Hành 
chính; cử nhân 

Lao động - Xã hội
0965.714.466

77 Phạm Thị Minh Hằng Nữ 15/4/1989 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường 2 - Bảo Lộc

Cử nhân 
Công tác xã hội; 

cử nhân Luật
0938.114.786

78 Lê Văn Toàn Nam 02/02/1972 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND phường 2 - Bảo Lộc Cử nhân Luật 0909.922.334

79 K’Nhen Nam 27/9/1980 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND phường 2 - Bảo Lộc Cử nhân Luật 0365.455.486

80 Ka Đìm Nữ 24/5/1989 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND phường 2 - Bảo Lộc Cử nhân Luật 0379.468.869

81 Lương Thị Thúy Quỳnh Nữ 22/10/1987 Chuyên viên Văn phòng HĐND và 
UBND phường LangBiang - Đà Lạt Cử nhân Luật 0356.216.851

82 Nguyễn Thị Thu Hiền Nữ 14/10/1991 Chuyên viên Văn phòng HĐND và 
UBND phường Lang Biang - Đà Lạt Cử nhân Luật 0964.295.638

83 Phạm Đức Tuyên Nam 27/12/1996 Bí thư Đoàn TNCSHCM
phường Lang Biang - Đà Lạt

Thạc sĩ 
Quản lý đất đai 0977.758.090
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84 Lơ Mu Ha Thiêm Nam 05/6/1991
Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 

hội, UBND phường Lang Biang - Đà 
Lạt

Bác sĩ Đa khoa 0847.611.455

85 Lê Thanh Nam Nam 15/7/1993 Phó Bí thư Đoàn TNCSHCM
phường Lang Biang Cử nhân Luật 0971.387.539

86 Đặng Thị Thảo Nữ 26/8/1987 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt

Cử nhân
Công tác xã hội 0908.915.950

87 Bùi Đức Hồng Kiên Nam 30/3/1978 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Cam Ly - Đà Lạt Cử nhân Tin học 0818.169.155

88 Trần Trung Hiếu Nam 29/4/1982 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Tiến Thành Cử nhân Văn hóa 0903.306.152

89 Nguyễn Thị Vui Nữ 17/7/1986 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Quảng Hòa

Cử nhân 
Luật Kinh tế 0914.317.079

90 Hoàng Ngọc Thầm Nữ 13/5/2001 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Quảng Hòa

Cử nhân Lữ Hành 
- Hướng dẫn du 

lịch
0973.169.512

91 Phan Văn Dương Nam 16/3/1991
Phó phòng Văn hóa - Xã hội, 

UBND xã Quảng Sơn
Cử nhân 

Công tác xã hội 0989.483.748

92 Bùi Thị Thu Dung Nữ 01/6/1984
Phó Chủ tịch UBMTTQVN,

đồng thời là Chủ tịch Hội LHPN
xã Quảng Sơn

Cử nhân 
Khoa học ngữ văn 0775.456.660

93 H’ Hai Nữ 22/9/1991 Phó Chủ tịch UBMTTQVN,
đồng thời là Bí thư Đoàn TNCSHCM 

Cử nhân luật 0914.141.761
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xã Quảng Sơn

94 Trần Phương Anh Nữ 30/11/2000 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Quảng Sơn Cử nhân luật 0973.830.593

95 H’ Lan Nữ 20/02/1996 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Quảng Sơn

Cử nhân
Hành chính 0365.367.483

96 Nguyễn Văn Anh Nam 28/5/1987 Cán bộ Hợp đồng Văn phòng
Đảng ủy xã Quảng Sơn

Cử nhân
Công tác xã hội 0988.473.456

97 Đinh Minh Tuấn Nam 14/6/1978 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Quảng Sơn Cử nhân Luật 0977.977.134

98 Đỗ Thị Quý Hợi Nữ 05/8/1983 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Cát Tiên 2 Cử nhân Nông học 0784.591.534

99 Nguyễn Tuấn Quốc Nam 15/9/1992 Bí thư Đoàn TNCSHCM xã Hàm 
Tân Cử nhân Luật 0967.557.010

100 Nguyễn Thị Sen Nữ 10/10/1978 Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội,
UBND xã Hàm Tân Cử nhân Ngữ Văn 0397.683.062

101 Trịnh Minh Thanh Nam 12/4/1986 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Hàm Tân Cử nhân Luật 0911.572.988

102 Nguyễn Thị Kim Hằng Nữ 01/4/1982
Phó Chủ tịch UBMTTQVN,

đồng thời là Chủ tịch Hội LHPN
xã Hàm Tân

Cử nhân xã hội 
học 0986.715.202



12

103 Nguyễn Thị Vân Nữ 13/01/1991 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Quảng Khê Cử nhân Luật 0394.156.181

104 Trịnh Thị Ngọc Linh Nữ 05/02/2002 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Quảng Khê Cử nhân Luật 0914.752.647

105 Phan Thị Phượng Loan Nữ 09/01/1981 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND phường Mũi Né Cử nhân Luật 0984.880.703

106 Phạm Hồng Kiệt Nam 30/8/1981 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND phường Mũi Né Cử nhân Luật 0844.111.009

107 Nguyễn Trần Kin Nam 12/7/1991
Phó Chủ tịch UBMTTQVN, đồng 

thời là Bí thư Đoàn Thanh niên 
phường Mũi Né

Cử nhân Luật, 
Kỹ sư Xây dựng 0349.855.934

108 Ức Thị Mỹ Duyên Nữ 08/11/1996 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Bắc Bình Cử nhân Luật 0857.922.064

109 Văn Lương Tú Trinh Nữ 03/4/1995 Công chức, UBND xã Hồng Thái Cử nhân
Xã hội học 0899.334.431

110 Trần Thị Nhàng Nữ 25/7/1988 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Trường Xuân Cử nhân Lịch sử 0988.313.629

111 Bùi Khắc Vinh Nam 25/10/1976 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Thuận An

Cử nhân Hành 
chính, Trung cấp 

Luật
0799.429.429



13

112 Nguyễn Gia Thu Nam 04/10/1970 Chuyên viên Văn phòng HĐND
và UBND xã Bảo Lâm 2 Cử nhân Luật 0909.256.790

113 Nguyễn Thị Dung Nữ 08/10/1994 Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã 
hội, UBND xã Bảo Lâm 2

Cử nhân
Công tác xã hội 0367.906.188
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